DANH MỤC
THIẾT BỊ THI CÔNG CƠ GIỚI
	TT
	Tên máy – mã hiệu.
	Xuất xứ
	Số lượng
	Công suất
	Tình trạng

	1
	Máy ủi D60A-6.
	Nhật
	03 cái
	165 hp
	Hoạt động tốt.

	2
	Máy xúc/ủi D60S-6.
	Nhật
	02 cái
	165 hp
	Hoạt động tốt

	3
	Máy xúc/ủi D50S-15. 
	Nhật
	06 cái
	95 hp
	Hoạt động tốt

	4
	Máy ủi B170M1
	Nga
	05 cái
	170 hp
	Hoạt động tốt

	5
	Máy ủi T130
	Nga
	01 cái
	130 hp
	Hoạt động tốt

	6
	Máy đào KATO
	Nhật
	01 cái
	0.7m3
	Hoạt động tốt

	7
	Máy đào Komatsu
	Nhật
	02 cái
	0.7m3
	Hoạt động tốt

	8
	Máy đào Sumitomo
	Nhật
	01 cái
	0.7m3
	Hoạt động tốt

	9
	Lu rung CLG614
	TQ
	01 cái
	14/27T
	Hoạt động tốt

	10
	Xe tải ben Kamaz
	Nga
	02 cái
	15 tấn
	Hoạt động tốt

	11
	Máy kéo MTZ50
	Nga
	02 cái
	80 hp
	Hoạt động tốt

	12
	Giàn khoan lỗ cao su
	VN
	01 bộ
	-
	Hoạt động tốt

	13
	Bộ rà rễ cây
	Nga
	02 bộ
	-
	Hoạt động tốt

	14
	Xe uaz chỉ huy
	Nga
	02 cái
	4 chỗ
	Hoạt động tốt

	15
	Xe Ford Everest
	Mỹ
	01 cái
	7 chỗ
	Hoạt động tốt


